
PHỤ LỤC 3
CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN 

PHẠT TÙ THEO QUYẾT ĐỊNH 22/2023/QĐ-TTg 

I. Căn cứ pháp lý: 
Căn cứ khoản 7 Điều 5 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 

năm 2024 của Quốc hội; khoản 2, Điều 5 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 
tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đầu tư công;

Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối 
với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ;
Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng;
II. Đối tượng, mức cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay
Đối tượng, điều kiện, mức vay, lãi suất, thời hạn, phương thức cho vay, bảo 

đảm tiền vay theo quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của 
Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 7557/NHCS-TDSV ngày 20/9/2023 của Tổng 
Giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với Người chấp hành xong 
án phạt tù và các quy định khác có liên quan; Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 
20/11/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

1. Đối tượng vay vốn (Điều 3 Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg)
- Người chấp hành xong án phạt tù (NCHXAPT) bao gồm: người chấp hành 

xong thời hạn chấp hành án phạt tù đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án 
phạt tù quy định tại Luật Thi hành án hình sự và người được đặc xá đã được cấp giấy 
chứng nhận đặc xá quy định tại Luật Đặc xá.

- Cơ sở SXKD bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ 
kinh doanh có sử dụng lao động là NCHXAPT.

2. Mức cho vay (Điều 6 Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg) 
- Đối với vay vốn để đào tạo nghề: tối đa 04 triệu đồng/tháng/NCHXAPT.
- Đối với vay vốn để SXKD, tạo việc làm: mức vốn cho vay tối đa 100 triệu 

đồng/NCHXAPT.
- Cơ sở SXKD: mức vốn cho vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 

triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.
3. Lãi suất cho vay (Điều 9 Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg)
Bằng lãi suất cho vay hộ nghèo quy định từng thời kỳ (hiện nay là 6,6%/năm). 

Lãi suất nợ quá hạn: bằng 130% lãi suất cho vay.
4. Thời hạn cho vay (Điều 8 Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg)
Đối với vay vốn để đào tạo nghề bằng thời hạn cho vay và thời gian trả nợ ( tùy 

theo hình thức đào tạo); đối với vay vốn để SXKD, tạo việc làm tối đa 120 tháng.
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